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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Bản án số: 41/2019/HS-ST 

Ngy:  04 - 12 - 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

-Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lý Thị Đoàn. 

Thẩm phán: Bà Bạch Thị Hồng K. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Kim Bảng. 

                                         Ông Hoàng Long.  

                                         Ông Bạch Thanh Chương.  

 - Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Nhung – Thư ký TAND tỉnh Hoà Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Văn Minh - Kiểm sát viên. 

Ngy 04 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, mở 

phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 46/2019/TLST-HS 

Ngy 08 tháng 11 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 

44/QĐXXST-HS Ngy 22/11/2019, đối với bị cáo: 

Bùi Văn N, Sinh năm 1961. 

        Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm KKng, xã X, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. 

        Nghề nghiệp: Lao động tự do. Dân tộc: Mường; Trình độ học vấn: 07/10. 

Có bố là Bùi Văn Điều (đã chết) và có mẹ là Bùi Thị Cường (đã chết); Có 

vợ là Lê Thị H sinh năm 1963; Có 03 con là Bùi Thị Ngọc sinh năm 1990, Bùi 

Văn Ng sinh năm 1994 (đã chết), bà Bùi Kim K sinh năm 2000. 

Tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ Ngy 02/7/2019 đến nay. Được trích xuất 

có mặt tại phiên toà. 

Bị hại: Bùi Văn Ng. Sinh năm 1994 (đã chết). 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Lê Thị H, sinh năm 1963. Trú tại: 

Xóm KKng, xã X, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo N: Ông Nguyễn Đình Huy – Trợ giúp viên 

pháp lý của Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Có 

mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo N: Bà Nguyễn Thị Thuý – Luật sư thuộc Văn 

phòng Luật sư Hồng Thuý – Đoàn Luật sư tỉnh Hoà Bình. Có mặt.      
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Người làm chứng: Bùi Kim K, sinh năm 2000. Trú tại: Xóm KKng, xã X, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 10 giờ 30 phút Ngy 02/07/2019 Bùi Văn N đi mua rượu về để 

uống và ăn cơm cùng gia đình, sau khi ăn cơm, uống rượu xong N đi ngủ, đến 

khoảng 12h 30 phút thì N dậy, lúc này N cảm thấy bực tức vì cho rằng mình bị vợ 

chửi mắng do làm thất lạc chiếc xẻng của gia đình. N đi ra ngoài sân thì nhìn thấy 

Bùi Văn Ng là con trai của N đang ngồi cạnh bờ giếng ở góc sân nhà, do sẵn có 

sự bực tức trong người lại nhìn thấy Bùi Văn Ng dù đã đến tuổi trưởng thành 

nhưng bị khuyết tật thần kinh bẩm sinh, không phụ giúp gia đình được việc gì và 

còn không tự chăm sóc được bản thân nên N lại thêm tức giận và nảy sinh ý định 

đập chết Ng . Bùi Văn N đi đến đống củi ở gần bếp lấy 01 chiếc gậy (tiếng địa 

phương gọi là dùi) gỗ dài 60cm, màu nâu xám, thân gậy có nhiều vết sần sùi 

thường dùng để đóng cọc rào, rồi tiến lại gần phía Bùi Văn Ng đang ngồi. N đứng 

sau Ng, tay phải cầm gậy đập liên tiếp khoảng 3, 4 phát từ trên xuống dưới vào 

vùng đầu Ng, trong đó có 1 phát vào gáy của Bùi Văn Ng làm chảy nhiều máu. 

Do bị Bùi Văn N đánh, Ng bò lết vào phía trong nhà, miệng kêu nhưng không rõ 

tiếng, thấy vậy Bùi Văn N vứt gậy xuống đất, dùng tay phải nhặt một hòn gạch 

loại gạch hai lỗ đất nung màu đỏ kích thước 20x10x5cm tiến đến và tiếp tục đập 

một phát từ trên xuống dưới vào vùng đỉnh đầu của Ng. Lúc này Ng lết được vào 

trong nhà thì con gái út của Bùi Văn N là Bùi Kim K từ trong nhà chạy ra nhìn 

thấy và tri hô hàng xóm đến đưa Ng đi cấp cứu. Còn Bùi Văn N vứt gạch ra sân 

và lên bờ hè ngồi. sau đó N đến công an huyện Kim Bôi để đầu thú về hành vi của 

mình.  

Bùi Văn Ng được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Kim Bôi, 

sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa kK tỉnh Hòa Bình để điều trị. Đến Ngy 

09/07/2019 Bùi Văn Ng đã tử vong tại gia đình. 

Tại bản kết luận giám định pháp ý số 103/GĐPY-CAT-PC09 Ngy 

04/09/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hòa Bình kết luận: “Bùi 

Văn Ng chết do chất thương sọ não.” 

Vật chứng vụ án: 

- 01 gậy gỗ (dùng đóng cọc rào) có chiều dài 60cm, màu nâu xám, thân  

gậy sần sùi, một đầu có đường kính 04cm, một đầu có đường kính 8cm. 

- 01 viên gạch đất nung màu đỏ, hình hộp chữ nhật có hai lỗ ở giữa, kích  

thước 20x10x5cm. 

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện gia đình bị hại là bà Lê Thị H là mẹ đẻ của 

Bùi Văn Ng không yêu cầu Bùi Văn N bồi thường trách nhiệm dân sự. 
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Bản cáo trạng số: 54/CT-VKS Ngy 04/11/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n 

khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Trình bày lời luận tội tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hòa Bình: Giữ nguyên quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân dân 

tỉnh Hòa Bình; phân tích tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi do bị cáo thực 

hiện, nhân thân của bị cáo; tình tiết tăng nặng; tình tiết giảm nhẹ; đề nghị: 

Áp dụng: Điểm n, khoản 1, Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điểm k khoản 1 Điều 52; Điều 39 Bộ luật hình sự   

Xử phạt: Bùi Văn N tù chung thân về tội Giết người. Thời hạn tù tính từ 

Ngy bắt tạm giữ, tạm giam 02/7/2019. 

Về trách nhiệm dân sự: Bà Lê Thị H là đại diện gia đình bị hại không yêu 

cầu bị cáo N bồi thường trách nhiệm dân sự. Nên  không đề cập giải quyết. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47, Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự 2015. Đề nghị tịch thu và tiêu hủy các vật chứng gồm: 01 gậy gỗ có 

chiều dài 60cm, màu nâu xám và 01 viên gạch đất nung màu đỏ hình hộp chữ 

nhật đã thu giữ trong quá trình điều tra. 

Về án phí: Đề nghị buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Người bào chữa cho bị cáo Luật sư Nguyễn Thị Thuý và trợ giúp viên 

pháp lý ông Nguyễn Đình Huy đều thừa nhận việc truy tố bị cáo về tội giết 

người là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, bố đẻ là ông Bùi Văn Điều là người có công với cách mạng 

và có công trong xây dựng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 1945-1975, bị cáo là người 

dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu vùng xa và có thời gian tham gia quân đội. Sau 

khi sự việc xảy ra đã lên cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội. Đại diện 

gia đình người bị hại bà Lê Thị H có đơn xin giảm hình phạt cho bị cáo. Đề nghị 

xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất để bị cáo có cơ hội làm 

lại cuộc đời. 

Tại phiên tòa bị cáo Bùi Văn N khai nhận: Ngy 02/7/2019 bị cáo đã thực 

hiện hành vi giết con trai ruột Bùi Văn Ng, đúng như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo 

nói lời sau cùng: Bị cáo rất ân hận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị 

cáo hưởng mức án thấp nhất. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại bà Lê Thị H: không yêu cầu bị cáo 

Bùi Văn N bồi thường trách nhiệm dân sự và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và người bào chữa cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an tỉnh Hòa Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, 

Kiểm sát  viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về nội dung: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Bùi Văn N 

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù 

hợp với lời khai của Người đại diện hợp pháp của bị hại, người làm chứng và 

các tài liệu chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án, xác 

định:  

Trưa Ngy 02/07/2019 Bùi Văn N sau khi ăn cơm, uống rượu và ngủ dậy. 

Do tức giận chỉ vì những nguyên nhân nhỏ nhặt trong cuộc sống gia đình hàng 

Ngy mà Bùi Văn N đã nảy sinh ý định giết chết con trai là Bùi Văn Ng bị khuyết 

tật thần kinh, không có khả năng đi lại và tự chăm sóc bản thân. Bùi Văn N đã 

sử dụng 01 gậy bằng gỗ dài 60cm và 01 viên gạch màu đỏ kích thước 20 x 10 x 

5cm đập liên tiếp nhiều phát vào đầu của Bùi Văn Ng, dẫn đến hậu quả làm cho 

Bùi Văn Ng bị tử vong.  

Với hành vi phạm tội và các chứng cứ nêu trên, có đủ căn cứ kết luận cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình truy tố Bùi Văn N về tội Giết 

người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự là hoàn toàn 

có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi đó trực tiếp xâm 

phạm đến tính mạng của người khác, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về 

tính mạng, tước đi quyền được sống của con người một cách trái pháp luật, bị 

cáo đã giết chính người con đẻ của mình, gây mất trật tự trị an tại địa phương, 

dư luận lên án, trái với luân thường đạo lý lẽ ra bị cáo phải thương yêu Ng vì Ng 

sinh ra đã không được lành lặn. Cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc tương 

xứng với tính chất, hậu quả của hành vi bị cáo đã thực hiện cách ly bị cáo ra kH 

xã hội một thời gian dài để cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm 

chung. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị hại Bùi Văn Ng là con trai 

ruột của bị cáo là người bị hạn chế khả năng nhận thức và là người lệ thuộc bị 

cáo về mặt vật chất, tinh thần. Nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm k, khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự. 
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Tình tiết giảm nhẹ trách nhiện hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo Bùi Văn N đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bố đẻ là ông Bùi Văn 

Điều là người có công với cách mạng và có công trong xây dựng tỉnh Hòa Bình 

giai đoạn 1945-1975; sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú; Bị cáo là người dân 

tộc thiểu số, sống ở vùng sâu vùng xa; Bị cáo có thời gian tham gia quân đội; Đại 

diện người bị hại bà Lê Thị H là mẹ đẻ cháu Bùi Văn Ng có đơn xin giảm nhẹ 

TNHS cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo 

được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015. 

[4] Về trách nhiệm dân sự. 

Đại diện gia đình của bị hại là bà Lê Thị H không yêu cầu bị cáo bồi 

thường về dân sự. Do đó Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5] Về vật chứng. 

01 gậy gỗ có chiều dài 60cm, màu nâu xám và 01 viên gạch đất nung màu 

đỏ hình hộp chữ nhật là vật bị cáo đã dùng đập liên tiếp vào đầu cháu Bùi Văn 

Ng. 

Xét đây là công cụ phạm tội nên cần tịch thu, tiêu hủy. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điểm n khoản 1 điều 123; Điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm 

k Điều 52; Điều 39 Bộ luật hình sự. 

Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 bộ luật tố tụng hình sự 

2015. 

Căn cứ khoản 2, Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/UBTVQH14 Ngy 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa 14. 

[1] Về tội danh: Tuyên bố: Bị cáo Bùi Văn N phạm tội “ Giết người ”. 

[2] Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Bùi Văn N tù chung thân. Thời hạn tù 

tính từ Ngy 02/7/2019. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: HĐXX không xem xét. 

[4] Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu, tiêu hủy:  

01 (một) chiếc gậy gỗ có chiều dài khoảng 60cm, màu nâu xám, thân gậy 

sần sùi, một đầu có đường kính khoảng 04cm, một đầu có đường kính khoảng 

08cm. Gậy đã cũ bẩn và qua sử dụng. 

 01 (một) viên gạch đất nung màu đỏ, hình hộp chữ nhật, có hai lỗ ở giữa. 

Kích thước khoảng 20x10x5cm, đã cũ bẩn và qua sử dụng. 

( Theo biên bản giao nhận vật chứng số: 06/BB – GNVC Ngy 05/11/2019 

giữa cơ quan điều tra công an tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình). 
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[5] Về án phí: Bị cáo Bùi Văn N phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

[6] Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 Ngy kể từ Ngy tuyên án sơ 

thẩm, bị cáo, Người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 
Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao;                                                          

- VKSND TC; 

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hoà Bình; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- Cục THADS tỉnh Hòa Bình; 

- Bị cáo và Người tham gia tố tụng; 

- Lưu HSVA. 

                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                          Lý Thị Đoàn 
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